
DOV Wiki Phụ Tùng DOV Wiki Phụ Tùng — EPC Catalogue

(c) 2026 Wiki Phu Tung — data from
https://panel.dov.vn Trang 1/3 https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-39-catalogue-khung-suon-cb350-hness-2024--EPCDOV0005752

EPC · BỘ PHỤ TÙNG F - 39 CATALOGUE
KHUNG SƯỜN CB350 H'NESS (2024)

Mã EPC EPCDOV0005752
Thương hiệu HONDA
Dòng xe CB350 H'NESS
Năm SX 2024
Loại hệ thống FRAME
Danh mục CATALOGUE CB350

H'NESS (2024)
Số phụ tùng 23 chi tiết
Tổng giá trị 27,315,090đ

Quét xem sơ đồ online

SƠ ĐỒ EPC — CATALOGUE PHỤ TÙNG

BỘ PHỤ TÙNG F - 39
CATALOGUE KHUNG SƯỜN
CB350 H'NESS (2024)
Sơ đồ EPC · CATALOGUE CB350 H'NESS (2024) · Dùng cho
HONDA CB350 H'NESS (2024)

Sơ đồ online:
https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-39-catalogue-khung-s
uon-cb350-hness-2024--EPCDOV0005752 — mở link hoặc
quét QR bên phải để xem sơ đồ tương tác, click từng phụ
tùng để có giá + tồn kho.

Thống kê nhanh

Tổng số phụ
tùng: 23 chi tiết

Có giá tham
khảo: 23/23

Tổng giá trị:
27,315,090đ

* Số lượng và giá tham khảo tại thời điểm cập nhật (07/08/2026). Giá
có thể thay đổi — vui lòng liên hệ để có giá thực tế.

Danh sách phụ tùng chi tiết (23 phụ tùng)

Các phụ tùng đơn lẻ thuộc sơ đồ EPC BỘ PHỤ TÙNG F - 39 CATALOGUE KHUNG SƯỜN CB350
H'NESS (2024):

# Tên phụ tùng Mã SKU SL Giá lẻ

1 Khung xe 50100-K0Z-D00 HONDA 50100K0ZD00 1 24,879,680đ

2 Dẫn hướng cáp côn B 50169-K0Z-900 HONDA 50169K0Z900 1 73,090đ

3 Giá mô bin cao áp 50171-K0Z-900 HONDA 50171K0Z900 1 65,071đ

4 Giá dẫn hướng dây điện 50174-K0Z-900
HONDA

50174K0Z900 1 30,640đ

5 Giá đỡ còi trái B 50176-K0Z-J00 HONDA 50176K0ZJ00 1 172,438đ

6 Giá đỡ khung xe trước 50192-K0Z-D00 HONDA 50192K0ZD00 1 69,953đ

7 Tấm đỡ giá treo động cơ trước 50351-K0Z-900
HONDA

50351K0Z900 1 78,087đ

8 Tấm đỡ giá treo động cơ sau 50353-K0Z-900
HONDA

50353K0Z900 1 270,045đ

9 Tấm đỡ giá treo động cơ sau phải 50355-
K0Z-900 HONDA

50355K0Z900 1 61,819đ

10 Bạc đệm treo động cơ 50356-K0Z-900 HONDA 50356K0Z900 1 44,973đ
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# Tên phụ tùng Mã SKU SL Giá lẻ

11 KHOÁ ĐÈO HÀNG 50730-K0Z-D01 HONDA 50730K0ZD01 1 1,106,198đ

12 Giắc 6mm 53173-K0Z-900 HONDA 53173K0Z900 1 29,463đ

13 Giắc 8mm 53174-K0Z-900 HONDA 53174K0Z900 1 29,463đ

17 Bu lông 10x200 90103-K0Z-900 HONDA 90103K0Z900 1 72,904đ

18 Bu lông 90107-K0Z-900 HONDA 90107K0Z900 1 36,008đ

19 Vít 6x22 90130-KYJ-900 HONDA CB 500, MSX
125

90130KYJ900 1 27,635đ

20 Bu lông 10x80 90161-K0Z-900 HONDA 90161K0Z900 1 44,973đ

22 Đai ốc 10MM 90307-K0Z-900 HONDA 90307K0Z900 1 33,010đ

22 Đai ốc 10MM 94050-10070 HONDA REBEL 300 9405010070 1 36,008đ

24 Bu lông 6x12 95701-060-1207 HONDA AIR
BLADE, FUTURE, SPACY, WAVE

957010601207 1 14,472đ

25 Bu lông 8x12 95701-080-1207 HONDA SH 125,
SH 150

957010801207 1 33,117đ

26 Bu lông 10x50 95801-100-5007 HONDA 958011005007 1 35,979đ

27 Bu lông 10x150 95801-101-5007 HONDA 958011015007 1 70,064đ

* Danh sách được tạo tự động từ hệ thống DOV Panel — hiển thị tối đa 200 phụ tùng đầu tiên.

Tìm kiếm liên quan

Tất cả phụ tùng HONDA · Phụ tùng CB350 H'NESS · Tất cả sơ đồ EPC

Hướng dẫn tra cứu

Cách sử dụng sơ đồ EPC:

1. Xác định vị trí phụ tùng cần thay trên xe.

2. Đối chiếu với ảnh sơ đồ EPC ở trên — mỗi phụ tùng có số thứ tự (STT).

3. Tra STT trong bảng bên trên để lấy Mã SKU chính xác.

4. Cung cấp mã SKU cho cửa hàng hoặc tra cứu online tại
https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-f-39-catalogue-khung-suon-cb350-hness-2024--EPCDOV0005
752 để biết giá và nơi bán.
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Dữ liệu sơ đồ EPC từ https://panel.dov.vn. Tài liệu tự sinh — không thay thế sơ đồ EPC chính thức từ
nhà sản xuất.
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